
Phụ lục 01
Danh sách công chức, viên chức cấp xã xử lý hồ sơ trễ hạn trong tháng 12/2024 trên Cổng Dịch vụ công 

(Ban hành kèm theo Công văn số  166  /VPUB-HCCKSTT ngày  16  tháng 01 năm 2025 của Văn phòng UBND tỉnh)

STT Công chức, viên chức Số lần gây trễ hạn hồ sơ
trong tháng 12/2024

Lũy kế số lần gây trễ hạn hồ sơ
từ ngày 01/01/2024 đến ngày

31/12/2024
Ghi chú

I Cấp xã thuộc UBND huyện Lý Nhân

1 Đặng Công Toản, UBND xã Nhân Thịnh 1 1

II Cấp xã thuộc UBND huyện Thanh Liêm

1 Văn thư, UBND xã Thanh Hải 1 1

III Cấp xã thuộc UBND thành phố Phủ Lý

1 Nguyễn Quốc Hiền, UBND xã Kim Bình 1 1

2 Bộ phận Tiếp nhận & Trả KQ, UBND xã Liêm Tiết 1 1

3 Cán bộ Tư pháp, UBND xã Liêm Tiết 1 1

4 Nguyễn Thị Thùy Ngân, UBND xã Phù Vân 2 3

5 Phạm Thị Hoài Thu, UBND Phường Tân Hiệp 4 5

6 Nguyễn Đức Hưng, UBND Phường Tân Hiệp 2 2

IV Cấp xã thuộc UBND thị xã Duy Tiên

1 UBND phường Đồng Văn 1 1 Trả lại hồ sơ do không đủ điều
kiện giải quyết

V Cấp xã thuộc UBND thị xã Kim Bảng 1 1

1 Lãnh đạo, UBND Phường Tân Sơn 1 1

2 Văn thư, UBND Phường Tân Sơn 1 1

3 Lãnh đạo, UBND xã Thanh Sơn 1 1

4 Cán bộ Tư pháp, UBND phường Thi Sơn 1 1
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Phụ lục 02
Danh sách hồ sơ TTHC cấp xã giải quyết trễ hạn trong tháng 12/2024 trên Cổng Dịch vụ công 

(Ban hành kèm theo Công văn số  166 /VPUB-HCCKSTT ngày  16 tháng 01 năm 2025 của Văn phòng UBND tỉnh)

STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả
kết quả

Ngày có kết
quả

Tên cán bộ/Bộ phận xử
lý HS Tên đơn vị

Ngày bắt đầu
theo quy

trình

Ngày kết
thúc theo
quy trình

Ngày kết
thúc thực tế

I Cấp xã thuộc UBND huyện Lý Nhân

1 000.32.29.H25-241209-0002 10/12/2024
15:52:05

13/12/2024
15:52:05

13/12/2024
16:05:35 Đặng Công Toản UBND xã

Nhân Thịnh
11/12/2024

09:53:17
11/12/2024

13:53:17
13/12/2024

16:01:28
II Cấp xã thuộc UBND huyện Thanh Liêm

1 000.26.30.H25-241230-0005 30/12/2024
16:23:46

31/12/2024
16:23:46

31/12/2024
17:22:20 Văn thư UBND xã Thanh

Hải
30/12/2024

16:39:08
31/12/2024

08:39:08
31/12/2024

17:22:20
III Cấp xã thuộc UBND thành phố Phủ Lý

1 000.31.25.H25-241211-0001 11/12/2024
08:10:28

16/12/2024
08:10:28

16/12/2024
17:05:44 Nguyễn Quốc Hiền UBND xã

Kim Bình
11/12/2024

14:30:15
11/12/2024

16:30:15
16/12/2024

16:57:37

2 000.33.25.H25-241211-0001

11/12/2024
14:41:50

16/12/2024
14:41:50

24/12/2024
15:54:27

Bộ phận Tiếp nhận & Trả
KQ

UBND xã
Liêm Tiết

11/12/2024
14:41:50

13/12/2024
14:41:50

16/12/2024
16:03:02

11/12/2024
14:41:50

16/12/2024
14:41:50

24/12/2024
15:54:27 Cán bộ Tư pháp UBND xã

Liêm Tiết
16/12/2024

16:03:02
17/12/2024

10:03:02
24/12/2024

15:22:26

3 000.35.25.H25-241126-0001 28/11/2024
10:16:42

29/11/2024
10:16:42

02/12/2024
10:48:15 Nguyễn Thị Thùy Ngân UBND xã

Phù Vân
28/11/2024

10:22:42
28/11/2024

14:22:42
02/12/2024

10:41:40

4 000.35.25.H25-241128-0004 28/11/2024
10:17:23

29/11/2024
10:17:23

02/12/2024
10:47:46 Nguyễn Thị Thùy Ngân UBND xã

Phù Vân
28/11/2024

10:23:16
28/11/2024

14:23:16
02/12/2024

10:41:12

5 000.38.25.H25-241217-0007 17/12/2024
11:30:35

18/12/2024
11:30:00

18/12/2024
12:00:41 Phạm Thị Hoài Thu UBND phường

Tân Hiệp
17/12/2024

13:49:14
17/12/2024

15:49:14
18/12/2024

12:00:41

6 000.38.25.H25-241217-0008 17/12/2024
11:29:07

18/12/2024
11:29:07

18/12/2024
12:00:18 Phạm Thị Hoài Thu UBND phường

Tân Hiệp
17/12/2024

13:49:47
17/12/2024

15:49:47
18/12/2024

12:00:18

7 000.38.25.H25-241227-0001

27/12/2024
13:41:12

30/12/2024
13:41:12

30/12/2024
21:21:30 Nguyễn Đức Hưng UBND phường

Tân Hiệp
27/12/2024

13:43:18
27/12/2024

15:43:18
27/12/2024

17:23:19
27/12/2024

13:41:12
30/12/2024
13:41:12

30/12/2024
21:21:30 Phạm Thị Hoài Thu UBND phường

Tân Hiệp
27/12/2024

17:23:19
30/12/2024

09:00:00
30/12/2024

21:21:30

8 000.38.25.H25-241227-0003

27/12/2024
13:56:37

30/12/2024
13:56:37

30/12/2024
21:21:55 Nguyễn Đức Hưng UBND phường

Tân Hiệp
27/12/2024

13:57:32
27/12/2024

15:57:32
27/12/2024

17:22:38
27/12/2024

13:56:37
30/12/2024
13:56:37

30/12/2024
21:21:55 Phạm Thị Hoài Thu UBND phường

Tân Hiệp
27/12/2024

17:22:38
30/12/2024

09:00:00
30/12/2024

21:21:55
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IV Cấp xã thuộc UBND thị xã Duy Tiên

1 000.21.27.H25-241121-0001 21/11/2024
16:48:48

26/11/2024
16:48:48

26/11/2024
08:28:26

UBND phường
Đồng Văn

05/12/2024
09:02:12

V Cấp xã thuộc UBND thị xã Kim Bảng

1 000.30.28.H25-241127-0004

28/11/2024
09:58:20

02/12/2024
09:58:20

11/12/2024
11:11:40 Lãnh đạo UBND phường

Tân Sơn

29/11/2024
08:23:28

29/11/2024
16:23:28

29/11/2024
22:12:07

28/11/2024
09:58:20

02/12/2024
09:58:20

11/12/2024
11:11:40 Văn thư 29/11/2024

22:12:07
02/12/2024

09:00:00
11/12/2024

11:11:40

2 000.31.28.H25-241208-0001 09/12/2024
16:43:51

12/12/2024
16:43:51

18/12/2024
14:12:15 Lãnh đạo UBND xã Thanh

Sơn
10/12/2024

10:19:46
11/12/2024

10:19:46
18/12/2024

14:07:01

3 000.32.28.H25-241202-0002 02/12/2024
09:55:00

05/12/2024
09:55:00

05/12/2024
11:01:56 Cán bộ Tư pháp UBND phường

Thi Sơn
02/12/2024

09:55:00
04/12/2024

15:55:00
05/12/2024

10:30:11

STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả
kết quả

Ngày có kết
quả

Tên cán bộ/Bộ phận xử
lý HS Tên đơn vị

Ngày bắt đầu
theo quy

trình

Ngày kết
thúc theo
quy trình

Ngày kết
thúc thực tế
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Phụ lục 03
Danh sách công chức, viên chức cấp huyện xử lý hồ sơ trễ hạn trong tháng 12/2024 trên Cổng Dịch vụ công 

(Ban hành kèm theo Công văn số   166  /VPUB-HCCKSTT ngày  16  tháng 01 năm 2025 của Văn phòng UBND tỉnh)

STT Công chức, viên chức Số lần gây trễ hạn hồ sơ
trong tháng 12/2024

Lũy kế số lần gây trễ hạn hồ sơ
từ ngày 01/01/2024

đến ngày 31/12/2024
Ghi chú

I UBND huyện Thanh Liêm

1 Hoàng Đức Giang, Phòng Tư pháp 1 1
Phòng Tư pháp huyện Thanh
Liêm có Văn bản số 64/TP giải
trình nguyên nhân gây trễ hạn
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Phụ lục 04
Danh sách hồ sơ TTHC cấp huyện giải quyết trễ hạn trong tháng 12/2024 trên Cổng Dịch vụ công

(Ban hành kèm theo Công văn số  166  /VPUB-HCCKSTT ngày 16 tháng 01 năm 2025 của Văn phòng UBND tỉnh)

STT Số hồ sơ Ngày tiếp
nhận

Ngày hẹn trả
kết quả

Ngày có kết
quả

Tên cán bộ/ Bộ
phận xử lý HS Tên đơn vị Ngày bắt đầu

theo quy trình

Ngày kết thúc
theo quy

trình

Ngày kết thúc
thực tế

I UBND huyện Thanh Liêm

1 000.00.30.H25-241216-0012 17/12/2024
08:34:15

18/12/2024
08:34:15

18/12/2024
09:13:55 Hoàng Đức Giang Phòng Tư Pháp 17/12/2024

08:34:15
17/12/2024

09:34:15
18/12/2024

08:42:15
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Phụ lục 05

Danh sách công chức, viên chức các Sở, ban, ngành xử lý hồ sơ trễ hạn trong tháng 12/2024 trên Cổng Dịch vụ công 

(Ban hành kèm theo Công văn số   166  /VPUB-HCCKSTT ngày  16  tháng 01 năm 2025 của Văn phòng UBND tỉnh)

STT Công chức, viên chức Số lần gây trễ hạn hồ sơ
trong tháng 12/2024

Lũy kế số lần gây trễ hạn hồ
sơ từ ngày 01/01/2024
đến ngày 31/12/2024

Ghi chú

I Sở Lao động - TB&XH

1 Nguyễn Thế Hưởng 2 3

2 Nguyễn Thanh Bình, Phòng Người có công 1 3

3 Nghiêm Thị Huyền, Phòng Người có công 1 16

4 Phạm Thị Vân, Phòng Việc làm - An toàn lao động 1 8

5 Vũ Tiến Dũng, Phòng Việc làm - An toàn lao động 6 10

II Sở Tài nguyên và Môi trường

1 Phạm Trung Tiến, Văn phòng đăng ký đất đai 6 6

2 Vũ Đắc Việt, Chi nhánh VPĐKĐ Huyện Bình Lục 1 1

III Sở Tư pháp

IV Sở Y tế

1 Đinh Văn Thiệp, Trung tâm Giám định y khoa 11 11

2 Trần Thị Bảo Ngọc, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 10 10
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Phụ lục 06
Danh sách hồ sơ TTHC cấp Sở, ban, ngành giải quyết trễ hạn trong tháng 12/2024 trên Cổng Dịch vụ công

(Ban hành kèm theo Công văn số  166  /VPUB-HCCKSTT ngày 16  tháng 01 năm 2025 của Văn phòng UBND tỉnh)

STT Số hồ sơ Ngày tiếp
nhận

Ngày hẹn
 trả kết quả

Ngày có kết
quả

Tên cán bộ/ Bộ phận
 xử lý HS Tên đơn vị

Ngày bắt
đầu theo
quy trình

Ngày kết
thúc

 theo quy
trình

Ngày kết
thúc

 thực tế

I Sở Lao động- TB&XH

1 000.00.07.H25-241118-0002
18/11/2024
08:40:07

02/12/2024
08:40:07

02/12/2024
10:40:55

Nguyễn Thanh Bình Phòng Người có công
19/11/2024

10:30:09
28/11/2024

10:30:09
02/12/2024

10:36:43

2
000.00.07.H25-241129-0004

29/11/2024
15:57:16

13/12/2024
15:57:16

13/12/2024
16:20:11

Phạm Thị Vân
Phòng Việc làm - An

toàn lao động.
02/12/2024

08:00:51
11/12/2024

14:00:51
13/12/2024

13:18:44

000.00.07.H25-241129-0015

29/11/2024
16:28:35

13/12/2024
17:00:00

15/12/2024
10:16:36

Nghiêm Thị Huyền Phòng Người có công
03/12/2024

08:07:53
12/12/2024

08:07:53
13/12/2024

17:52:12

3
29/11/2024
16:28:35

13/12/2024
17:00:00

15/12/2024
10:16:36

Nguyễn Thế Hưởng
29/11/2024

16:52:06
02/12/2024

10:52:06
03/12/2024

08:07:53

4 000.00.07.H25-241204-0030
05/12/2024
14:07:41

12/12/2024
14:07:41

12/12/2024
15:27:39

Vũ Tiến Dũng
Phòng Việc làm - An

toàn lao động.
05/12/2024

15:12:50
10/12/2024

09:12:50
12/12/2024

11:29:37

5 000.00.07.H25-241204-0032
05/12/2024
14:09:45

12/12/2024
14:09:45

12/12/2024
15:27:52

Vũ Tiến Dũng
Phòng Việc làm - An

toàn lao động.
05/12/2024

15:13:04
10/12/2024

09:13:04
12/12/2024

11:31:21

6 000.00.07.H25-241204-0033
05/12/2024
14:12:17

12/12/2024
14:12:17

12/12/2024
15:27:01

Vũ Tiến Dũng
Phòng Việc làm - An

toàn lao động.
05/12/2024

15:12:11
10/12/2024

09:12:11
12/12/2024

11:28:16

7 000.00.07.H25-241204-0034
05/12/2024
14:14:01

12/12/2024
14:14:01

12/12/2024
15:28:04

Vũ Tiến Dũng
Phòng Việc làm - An

toàn lao động.
05/12/2024

15:13:15
10/12/2024

09:13:15
12/12/2024

11:32:04

8 000.00.07.H25-241204-0035
05/12/2024
14:16:04

12/12/2024
14:16:04

12/12/2024
15:30:27

Vũ Tiến Dũng
Phòng Việc làm - An

toàn lao động.
05/12/2024

15:13:26
10/12/2024

09:13:26
12/12/2024

11:32:53

9 000.00.07.H25-241204-0036
05/12/2024
14:17:52

12/12/2024
14:17:52

12/12/2024
15:30:13

Vũ Tiến Dũng
Phòng Việc làm - An

toàn lao động.
05/12/2024

15:13:37
10/12/2024

09:13:37
12/12/2024

11:33:42

II Sở Tài nguyên và Môi trường

1 000.00.11.H25-241122-0004
25/11/2024
09:11:10

09/12/2024
09:11:10

09/12/2024
09:56:35

Phạm Trung Tiến
Văn phòng đăng ký

đất đai
25/11/2024

09:13:24
26/11/2024

07:13:24
09/12/2024

09:46:55

2 000.00.11.H25-241122-0005
25/11/2024
09:17:19

09/12/2024
09:17:19

09/12/2024
09:56:24

Phạm Trung Tiến
Văn phòng đăng ký

đất đai
25/11/2024

09:19:28
26/11/2024

07:19:28
09/12/2024

09:46:21
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3 000.00.11.H25-241122-0006
25/11/2024
09:14:01

09/12/2024
09:14:01

09/12/2024
09:56:57

Phạm Trung Tiến
Văn phòng đăng ký

đất đai
25/11/2024

09:16:37
26/11/2024

07:16:37
09/12/2024

09:47:51

4 000.00.11.H25-241122-0007
25/11/2024
09:24:54

09/12/2024
09:24:54

09/12/2024
09:56:13

Phạm Trung Tiến
Văn phòng đăng ký

đất đai
25/11/2024

09:35:31
26/11/2024

07:35:31
09/12/2024

09:45:57

5 000.00.11.H25-241122-0008
25/11/2024
09:26:16

09/12/2024
09:26:16

09/12/2024
09:56:01

Phạm Trung Tiến
Văn phòng đăng ký

đất đai
25/11/2024

09:33:00
26/11/2024

07:33:00
09/12/2024

09:45:26

6 000.00.11.H25-241122-0009
25/11/2024
09:20:09

09/12/2024
09:20:09

09/12/2024
09:56:46

Phạm Trung Tiến
Văn phòng đăng ký

đất đai
25/11/2024

09:24:41
26/11/2024

07:24:41
09/12/2024

09:47:22

7 000.00.11.H25-241216-0002
16/12/2024
08:38:56

25/12/2024
08:38:56

25/12/2024
10:06:55

Vũ Đắc Việt
Chi nhánh VPDKDD

Huyện Bình Lục
16/12/2024

08:40:41
24/12/2024

14:40:41
25/12/2024

10:06:55

III Sở Tư pháp

1 000.00.13.H25-231208-0024
08/12/2023
15:06:31

26/12/2023
15:06:31

Đối với 09 hồ sơ báo trễ hẹn trên Hệ thống là các hồ sơ được nộp
trong các ngày 08,11,12 tháng 12 năm 2023. Thực tế Sở Tư pháp

đã giải quyết đúng hẹn và trả kết quả cho công dân. Tuy nhiên, việc
báo trễ hẹn trên Hệ thống với lý do trả hồ sơ không đủ điều kiện

giải quyết là do tại thời điểm đó xảy ra việc lỗi đồng bộ từ Hệ thống
thông tin giải quyết TTHC của tỉnh với Hệ thống Quản lý LLTP

dùng chung của Bộ Tư pháp. (Sở Tư pháp có Văn bản số 1239/STP-
HCBTTP ngày 16/12/2024 về việc giải trình các hồ sơ trễ hẹn

tháng 12/2024)

2 000.00.13.H25-231211-0013
11/12/2023
10:43:20

27/12/2023
10:43:20

3 000.00.13.H25-231211-0020
11/12/2023
13:59:30

27/12/2023
13:59:30

4 000.00.13.H25-231211-0035
11/12/2023
14:51:18

7/12/2023
14:51:18

5 000.00.13.H25-231211-0041
11/12/2023
15:03:07

27/12/2023
15:03:07

6 000.00.13.H25-231211-0042
11/12/2023
15:05:46

27/12/2023
15:05:46

7 000.00.13.H25-231211-0050
11/12/2023
15:27:37

27/12/2023
15:27:37

8 000.00.13.H25-231211-0052
11/12/2023
15:31:07

27/12/2023
15:31:07

9 000.00.13.H25-231212-0004
12/12/2023
08:21:05

28/12/2023
08:21:05

IV Sở Y tế

STT Số hồ sơ Ngày tiếp
nhận

Ngày hẹn
 trả kết quả

Ngày có kết
quả

Tên cán bộ/ Bộ phận
 xử lý HS Tên đơn vị

Ngày bắt
đầu theo
quy trình

Ngày kết
thúc

 theo quy
trình

Ngày kết
thúc

 thực tế
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1 000.00.16.H25-241125-0006
25/11/2024
16:20:33

23/12/2024
17:00:00

26/12/2024
11:56:12

Đinh Văn Thiệp
Trung tâm giám định y

khoa
27/11/2024

13:55:49
29/11/2024

13:55:49
26/12/2024

11:37:54

2 000.00.16.H25-241125-0009

25/11/2024
16:31:09

16/12/2024
17:00:00

23/12/2024
16:29:36

Trần Thị Bảo Ngọc
Bộ phận tiếp nhận và

trả kết quả
13/12/2024

17:34:49
16/12/2024

17:00:00
23/12/2024

16:29:36
25/11/2024
16:31:09

16/12/2024
17:00:00

23/12/2024
16:29:36

Đinh Văn Thiệp
Trung tâm giám định y

khoa
27/11/2024

13:55:26
29/11/2024

13:55:26
13/12/2024

17:34:49

3 000.00.16.H25-241125-0010

25/11/2024
16:31:37

16/12/2024
17:00:00

23/12/2024
16:29:28

Trần Thị Bảo Ngọc
Bộ phận tiếp nhận và

trả kết quả
13/12/2024

17:56:41
16/12/2024

17:00:00
23/12/2024

16:29:28
25/11/2024
16:31:37

16/12/2024
17:00:00

23/12/2024
16:29:28

Đinh Văn Thiệp
Trung tâm giám định y

khoa
27/11/2024

13:53:49
29/11/2024

13:53:49
13/12/2024

17:56:41

4 000.00.16.H25-241125-0011

25/11/2024
16:32:03

16/12/2024
17:00:00

23/12/2024
16:29:20

Trần Thị Bảo Ngọc
Bộ phận tiếp nhận và

trả kết quả
13/12/2024

17:54:10
16/12/2024

17:00:00
23/12/2024

16:29:20
25/11/2024
16:32:03

16/12/2024
17:00:00

23/12/2024
16:29:20

Đinh Văn Thiệp
Trung tâm giám định y

khoa
27/11/2024

13:53:39
29/11/2024

13:53:39
13/12/2024

17:54:10

5 000.00.16.H25-241125-0012

25/11/2024
16:32:31

16/12/2024
17:00:00

23/12/2024
16:28:43

Trần Thị Bảo Ngọc
Bộ phận tiếp nhận và

trả kết quả
13/12/2024

17:40:23
16/12/2024

17:00:00
23/12/2024

16:28:43
25/11/2024
16:32:31

16/12/2024
17:00:00

23/12/2024
16:28:43

Đinh Văn Thiệp
Trung tâm giám định y

khoa
27/11/2024

13:52:50
29/11/2024

13:52:50
13/12/2024

17:40:23

6 000.00.16.H25-241125-0013

25/11/2024
16:33:08

16/12/2024
17:00:00

23/12/2024
16:29:11

Trần Thị Bảo Ngọc
Bộ phận tiếp nhận và

trả kết quả
13/12/2024

17:53:16
16/12/2024

17:00:00
23/12/2024

16:29:11
25/11/2024
16:33:08

16/12/2024
17:00:00

23/12/2024
16:29:11

Đinh Văn Thiệp
Trung tâm giám định y

khoa
27/11/2024

13:53:27
29/11/2024

13:53:27
13/12/2024

17:53:16

7 000.00.16.H25-241125-0014

25/11/2024
16:33:35

16/12/2024
17:00:00

23/12/2024
16:29:03

Trần Thị Bảo Ngọc
Bộ phận tiếp nhận và

trả kết quả
13/12/2024

17:49:13
16/12/2024

17:00:00
23/12/2024

16:29:03
25/11/2024
16:33:35

16/12/2024
17:00:00

23/12/2024
16:29:03

Đinh Văn Thiệp
Trung tâm giám định y

khoa
27/11/2024

13:53:15
29/11/2024

13:53:15
13/12/2024

17:49:13

8 000.00.16.H25-241125-0015

25/11/2024
16:34:15

16/12/2024
17:00:00

23/12/2024
16:28:35

Trần Thị Bảo Ngọc
Bộ phận tiếp nhận và

trả kết quả
13/12/2024

17:38:56
16/12/2024

17:00:00
23/12/2024

16:28:35
25/11/2024
16:34:15

16/12/2024
17:00:00

23/12/2024
16:28:35

Đinh Văn Thiệp
Trung tâm giám định y

khoa
27/11/2024

12:51:17
29/11/2024

11:30:00
13/12/2024

17:38:56

9 000.00.16.H25-241125-0016

25/11/2024
16:34:42

16/12/2024
17:00:00

23/12/2024
16:28:26

Trần Thị Bảo Ngọc
Bộ phận tiếp nhận và

trả kết quả
13/12/2024

17:38:00
16/12/2024

17:00:00
23/12/2024

16:28:26

STT Số hồ sơ Ngày tiếp
nhận

Ngày hẹn
 trả kết quả

Ngày có kết
quả

Tên cán bộ/ Bộ phận
 xử lý HS Tên đơn vị

Ngày bắt
đầu theo
quy trình

Ngày kết
thúc

 theo quy
trình

Ngày kết
thúc

 thực tế
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25/11/2024
16:34:42

16/12/2024
17:00:00

23/12/2024
16:28:26

Đinh Văn Thiệp
Trung tâm giám định y

khoa
27/11/2024

12:51:09
29/11/2024

11:30:00
13/12/2024

17:38:00

10 000.00.16.H25-241125-0017

25/11/2024
16:35:09

16/12/2024
17:00:00

23/12/2024
16:28:08

Trần Thị Bảo Ngọc
Bộ phận tiếp nhận và

trả kết quả
13/12/2024

17:35:48
16/12/2024

17:00:00
23/12/2024

16:28:08
25/11/2024
16:35:09

16/12/2024
17:00:00

23/12/2024
16:28:08

Đinh Văn Thiệp
Trung tâm giám định y

khoa
27/11/2024

12:50:59
29/11/2024

11:30:00
13/12/2024

17:35:48

11 000.00.16.H25-241125-0018

25/11/2024
16:35:42

16/12/2024
17:00:00

23/12/2024
16:28:52

Trần Thị Bảo Ngọc
Bộ phận tiếp nhận và

trả kết quả
13/12/2024

17:47:34
16/12/2024

17:00:00
23/12/2024

16:28:52
25/11/2024
16:35:42

16/12/2024
17:00:00

23/12/2024
16:28:52

Đinh Văn Thiệp
Trung tâm giám định y

khoa
27/11/2024

13:53:04
29/11/2024

13:53:04
13/12/2024

17:47:34

9 000.00.16.H25-241125-0016

STT Số hồ sơ Ngày tiếp
nhận

Ngày hẹn
 trả kết quả

Ngày có kết
quả

Tên cán bộ/ Bộ phận
 xử lý HS Tên đơn vị

Ngày bắt
đầu theo
quy trình

Ngày kết
thúc

 theo quy
trình

Ngày kết
thúc

 thực tế
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